
STT Ông/bà Họ tên Chức vụ Tên trường

1 Bà Phan Thị Chúc Giáo viên Mẫu giáo Bình Minh

2 Bà Bùi Ngọc Hiền Phó hiệu trưởng Mẫu giáo Bình Minh

3 Bà Võ Thị Bích Trân Hiệu trưởng Mẫu giáo Bình Minh

4 Bà Ngô Thị Thu Thủy Hiệu trưởng Mẫu giáo Phong Đông

5 Bà Huỳnh Ngọc Hân Hiệu trưởng Mẫu giáo Tân Thuận

6 Bà Mai Thúy Oanh Hiệu trưởng Mẫu giáo Tân Thuận

7 Bà Nguyễn Ngọc Huyền Giáo viên Mẫu giáo Vĩnh Bình Bắc

8 Bà Phan Thị Ngân Hiệu trưởng Mẫu giáo Vĩnh Bình Bắc

9 Bà Mai Thị Trang Hiệu trưởng Mẫu giáo Vĩnh Bình Nam

10 Bà Nguyễn Thị Lý Hiệu trưởng Mẫu giáo Vĩnh Phong

11 Bà Phạm Thị Kim Quyến Giáo viên Mẫu giáo Vĩnh Phong

12 Bà Phạm Thị Yến Phó hiệu trưởng Mẫu giáo Vĩnh Phong

13 Bà Nguyễn Hồng Hoa Hiệu trưởng Mẫu giáo Vĩnh Thuận

14 Bà Phạm Thị Chúc Ly Giáo viên Mẫu giáo Vĩnh Thuận

15 Bà Nguyễn Thị Kim Thanh Giáo viên Mẫu giáo Vĩnh Thuận

16 Bà Nguyễn Thị Kim Thương Phó hiệu trưởng Mẫu giáo Vĩnh Thuận

17 Bà Huỳnh Thị Bé Phó hiệu trưởng Mẫu giáo Thị Trấn

18 Bà Nguyễn Lê Thanh Hằng Giáo viên Mẫu giáo Thị Trấn

19 Bà Sử Thị Vĩ Lê Giáo viên Mẫu giáo Thị Trấn

20 Bà Trần Thị Thanh Xuân Hiệu trưởng Mẫu giáo Thị Trấn

21 Ông Hoàng Tô Hiệu Giáo viên Tiểu học Bình Minh

22 Bà Nguyễn Thị Cao Mơ Giáo viên Tiểu học Bình Minh

23 Bà Trần Mộng Nghi Giáo viên Tiểu học Tân Thuận 2

24 Bà Nguyễn Tuyết Nhung Giáo viên Tiểu học Tân Thuận 2

25 Ông Mai Văn Oanh Giáo viên Tiểu học Tân Thuận 2

26 Bà Lê Ngọc Quyền Giáo viên Tiểu học Tân Thuận 2

27 Bà Ngô Kim Tươi Giáo viên Tiểu học Tân Thuận 2

28 Bà Nguyễn Thị Bền Phó hiệu trưởng Tiểu học Thị Trấn 1

29 Bà Phạm Thị Mỹ Dung Giáo viên Tiểu học Thị Trấn 1

30 Bà Lê Thị Phượng Kiều Giáo viên Tiểu học Thị Trấn 1

31 Bà Phạm Thị Cẩm Lình Giáo viên Tiểu học Thị Trấn 1

32 Bà Nguyễn Thị Nhẹ Giáo viên Tiểu học Thị Trấn 1

33 Ông Nguyễn Văn Soài Giáo viên Tiểu học Thị Trấn 1

34 Bà Lê Mộng Thùy Giáo viên Tiểu học Thị Trấn 1

35 Bà Đỗ Lâm Thị Bích Tuyền Hiệu trưởng Tiểu học Thị Trấn 1

36 Ông Hồ Văn Chọn Hiệu trưởng Tiểu học Thị Trấn 2

37 Ông Lương Hồng Lĩnh Phó hiệu trưởng Tiểu học Thị Trấn 2

38 Bà Quách Ngọc Điệp Giáo viên TH và THCS Phong Đông

39 Bà Đặng Thị Nhiều Phó hiệu trưởng TH và THCS Phong Đông

40 Ông Danh Sóc Thi Giáo viên TH và THCS Phong Đông

41 Bà Lê Thị Huyền Trang Giáo viên TH và THCS Phong Đông

42 Ông Nguyễn Hoàng Em Giáo viên TH và THCS Tân Thuận 1
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43 Ông Nguyễn Hoàng Ân Phó hiệu trưởng TH và THCS Vĩnh Bình Bắc

44 Bà Trần Thị Gết Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Bắc

45 Bà Trịnh Thị Thùy Nhi Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Bắc

46 Bà Võ Thị Hoài Thư Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Bắc

47 Ông Phạm Thanh Bình Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Nam 1

48 Bà Huỳnh Thị Ngân Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Nam 1

49 Bà Trang Thị Tuyết Sa Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Nam 1

50 Bà Phạm Thị Thúy Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Nam 1

51 Bà Nguyễn Thị Mỹ Diện Giáo viên Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1

52 Ông Nguyễn Hoàng Đông Giáo viên Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1

53 Bà Lê Thị Nguyên Giáo viên Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1

54 Bà Trương Hồng Trinh Hiệu trưởng Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1

55 Ông Đỗ Văn Khởi Giáo viên Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 3

56 Ông Lê Thành Tài Giáo viên Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 3

57 Bà Nguyễn Thị Thẩm Giáo viên Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 3

58 Bà Lê Thị Kim Tuyến Giáo viên Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4

59 Bà Nguyễn Thị Cúc Giáo viên Tiểu học Vĩnh Phong 1

60 Ông Huỳnh Hải Đăng Giáo viên Tiểu học Vĩnh Phong 1

61 Bà Trần Thị Thanh Loan Giáo viên Tiểu học Vĩnh Phong 1

62 Ông Phan Văn Sơn Giáo viên Tiểu học Vĩnh Phong 1

63 Bà Trần Thị Cẩm Xuyến Giáo viên Tiểu học Vĩnh Phong 1

64 Bà Huỳnh Thị Mai Anh Giáo viên Tiểu học Vĩnh Phong 3

65 Bà Hùynh Thị Kim Như Phó hiệu trưởng Tiểu học Vĩnh Phong 3

66 Ông Phạm Đức Hừu Giáo viên Tiểu học Vĩnh Thuận 1

67 Ông Lê Hoàng Kiệt Hiệu trưởng Tiểu học Vĩnh Thuận 1

68 Bà Lê Thị Út Nhỏ Giáo viên Tiểu học Võ Văn Kiệt

69 Bà Phạm Huỳnh Như Giáo viên Tiểu học Võ Văn Kiệt

70 Ông Hà Thanh Dũng Phó hiệu trưởng TH và THCS Phong Đông

71 Ông Huỳnh Văn Thái Giáo viên TH và THCS Phong Đông

72 Ông Võ Văn Chim Phó hiệu trưởng TH và THCS Tân Thuận 1

73 Bà Lê Thị Cẩm Khiêm Giáo viên TH và THCS Tân Thuận 1

74 Ông Đặng Thành Lập Giáo viên TH và THCS Tân Thuận 1

75 Bà Nguyễn Thùy Trang Giáo viên TH và THCS Tân Thuận 1

76 Ông Võ Văn Cò Giáo viên TH và THCS Tân Thuận 2

77 Ông Phan Văn Giang Giáo viên TH và THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

78 Bà Trần Thị Bích Ngọc Phó hiệu trưởng TH và THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

79 Bà Nguyễn Thị Bích Ngân Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Bắc

80 Bà Phan Minh Phượng Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Bắc

81 Ông Lê Văn Thông Phó hiệu trưởng TH và THCS Vĩnh Bình Bắc

82 Ông Nguyễn Cu Đen Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Nam

83 Ông Trần Văn Út Em Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Nam

84 Bà Nguyễn Thị Diễm Ngân Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Nam 1

85 Bà Trương Thị Tâm Nguyên Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Nam 1

86 Ông Nguyễn Văn Tâm Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Nam 1

87 Bà Nguyễn Thị Thúy Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Nam 1

88 Ông Phạm Ngọc Trân Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Nam 1

89 Bà Đặng Thị Mỹ Trang Hiệu trưởng TH và THCS Vĩnh Bình Nam 1
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90 Ông Văn Minh Trí Giáo viên TH và THCS Vĩnh Bình Nam 1

91 Ông Nguyễn Văn Dũng Giáo viên THCS Thị Trấn

92 Ông Dương Hoàng Duy Giáo viên THCS Thị Trấn

93 Bà Lê Thị Mải Em Giáo viên THCS Thị Trấn

94 Bà Lê Thị Phương Chi Giáo viên THCS Vĩnh Phong 2

95 Ông Nguyễn Chí Đại Giáo viên THCS Vĩnh Phong 2

96 Bà Vương Thị Ngọc Diễm Giáo viên THCS Vĩnh Phong 2

97 Bà Phạm Thị Phương Dung Giáo viên THCS Vĩnh Phong 2

98 Bà Nguyễn Kim Mộng Giáo viên THCS Vĩnh Phong 2

99 Ông Tô Thanh Cần Phó hiệu trưởng THCS Vĩnh Thuận

100 Ông Nguyễn Văn Đệ Giáo viên THCS Vĩnh Thuận

101 Ông Lê Vũ Linh Giáo viên THCS Vĩnh Thuận

102 Bà Tô Thị Thia Giáo viên THCS Vĩnh Thuận
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